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	KHỐI
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	MỘT
	1
	TẬP VIẾT 1

tập 1 
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng.
	NXB Giáo dục VN

	
	2
	TẬP VIẾT 1

tập 2
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Lương Hải Như, Nguyễn Thị Xuân Yến.
	NXB Giáo dục VN

	
	3
	VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1 

tập 1
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng.
	NXB Giáo dục VN

	
	4
	VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1 

tập 2
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Lương Hải Như, Nguyễn Thị Xuân Yến.
	NXB Giáo dục VN

	
	5
	VỞ BÀI TẬP

MỸ THUẬT 1

Bản 1
	Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.
	NXB Giáo dục VN

	
	6
	Bộ dụng cụ học 

Tiếng việt 1
	
	

	
	7
	Bộ dụng cụ học

Toán 1
	
	

	HAI
	1
	TẬP VIẾT 2

tập 1 
	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh
	NXB Giáo dục VN

	
	2
	TẬP VIẾT 2

tập 2
	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh
	NXB Giáo dục VN

	
	3
	VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 2 

tập 1
	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh
	NXB Giáo dục VN

	
	4
	VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 2 

tập 2
	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh
	NXB Giáo dục VN

	
	5
	VỞ BÀI TẬP TOÁN 2 

tập 1
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Khúc Hành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	NXB Giáo dục VN

	
	6
	VỞ BÀI TẬP TOÁN 2 

tập 2
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Khúc Hành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	NXB Giáo dục VN

	
	7
	VỞ BÀI TẬP

MỸ THUẬT 2

Bản 1
	Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiế (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân
	NXB Giáo dục VN

	BA
	1
	TẬP VIẾT 3


	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh
	NXB Giáo dục VN

	
	2
	VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 3 

tập 1
	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh
	NXB Giáo dục VN

	
	3
	VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 3 

tập 2
	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh
	NXB Giáo dục VN

	
	4
	VỞ BÀI TẬP TOÁN 3

tập 1
	Khúc Hành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	NXB Giáo dục VN

	
	5
	VỞ BÀI TẬP TOÁN 3 

tập 2
	Khúc Hành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	NXB Giáo dục VN

	
	6
	VỞ BÀI TẬP

MỸ THUẬT 3

Bản 1
	Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận.
	NXB Giáo dục VN

	BỐN
	1
	VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 4 

tập 1
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng.
	NXB Giáo dục VN

	
	2
	VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 4 

tập 2
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng.
	NXB Giáo dục VN

	
	3
	VỞ BÀI TẬP TOÁN 4

tập 1
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng.
	NXB Giáo dục VN

	
	4
	VỞ BÀI TẬP TOÁN 4 

tập 2
	Trần Nam Dũng (Tống Chủ biên), Khúc Hành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đạu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	NXB Giáo dục VN

	
	5
	VỞ BÀI TẬP

MỸ THUẬT 4

Bản 1
	
	NXB Giáo dục VN

	NĂM
	1
	VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5 

tập 1
	
	NXB Giáo dục VN

	
	2
	VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5

tập 2
	
	NXB Giáo dục VN

	
	3
	VỞ BÀI TẬP TOÁN 5

tập 1
	
	NXB Giáo dục VN

	
	4
	VỞ BÀI TẬP TOÁN 5 

tập 2
	
	NXB Giáo dục VN

	
	5
	VỞ TẬP VẼ 5
	Nguyễn Quốc Toản (Chủ biên)
	NXB Giáo dục VN

	TIN HỌC
	1
	LUYỆN TẬP 

TIN HỌC ICS 5

Tập 1 và tập 2
	Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải.
	NXB Giáo dục VN

	TIẾNG ANH
	1
	Move up 2
	Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo Ngọc, Hồng Yên.
	NXB Giáo dục VN

	
	2
	Move up 3
	Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo Ngọc, Hồng Yên.
	NXB Giáo dục VN

	
	3
	Move up 4
	Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo Ngọc, Hồng Yên.
	NXB Giáo dục VN

	
	4
	Amazing Science 1
	Nguyễn Trường Giang, Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc
	NXB Giáo dục VN

	
	5
	Amazing Science 2
	Nguyễn Trường Giang, Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc
	NXB Giáo dục VN

	
	6
	Amazing Science 3
	Nguyễn Trường Giang, Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc
	NXB Giáo dục VN

	
	7
	Amazing Science 4
	Nguyễn Trường Giang, Huỳnh Tú Kinh
	NXB Giáo dục VN

	
	8
	Amazing Science 5
	Nguyễn Trường Giang, Huỳnh Tú Kinh 
	NXB Giáo dục VN

	
	9
	Math in my world 1
	Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	NXB Giáo dục VN

	
	10
	Math in my world 2
	Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	NXB Giáo dục VN

	
	11
	Math in my world 3
	Nguyễn Trường Giang, Lê Vĩnh Phúc
	NXB Giáo dục VN

	
	12
	Math in my world 4
	Nguyễn Trường Giang, Phạm Trí Đức, Nguyễn Trung Hiếu
	NXB Giáo dục VN

	
	13
	Math in my world 5
	Nguyễn Trường Giang, Phạm Trí Đức, Nguyễn Trung Hiếu
	NXB Giáo dục VN
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Đỗ Thị Tố Như

